
TT Lớp Ngành MSHV Họ và lót Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh

1 CH22A TCNH 020122200075 Nguyễn Quang Long Nam 08/11/1995 Nha Trang

2 CH22A TCNH 020122200139 Phạm Mạnh Tiến Nam 06/11/1994 Hà Nội

3 CH22B1 TCNH 020122200025 Lê Văn Giao Nam 15/05/1981 Hải Phòng

4 CH22B1 TCNH 020122200055 Lê Huỳnh Nam 08/08/1994 Long An

5 CH22B1 TCNH 020122200172 Nguyễn Thị Ngọc Vy Nữ 13/07/1996 Đắk Lắk

6 CH22B2 TCNH 020122200122 Dương Trung Thành Nam 04/06/1998 Quảng Bình

7 CH22B2 TCNH 020122200158 Nguyễn Văn Trường Nam 27/06/1991 Hà Tĩnh

8 CH23A TCNH 020123210039 Nguyễn Trường Giang Nam 01-01-96 Hà Nam

9 CH23A TCNH 020123210220 Nguyễn Duy Vũ Nam 19/02/1997
TP

Hồ Chí Minh

10 CH23C1 TCNH 020123210048 Phan Thị Thu Hảo Nữ 20/03/1978 Bình Thuận

11 CH23C2 TCNH 020123210121 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 24/03/1993 Bình Dương

12 CH23C2 TCNH 020123210199 Từ Hoàng Diễm Trân Nữ 19/02/1997 Bình Dương

13 CH23C3 TCNH 020123210004 Phùng Thị Hoàng An Nữ 28/02/1996 Lâm Đồng

14 CH23C3 TCNH 020123210002 Trần Thùy An Nữ 17/11/1994 Lâm Đồng

15 CH23C3 TCNH 020123210013 Nguyễn Thị Bích Nữ 05/07/1992 Lâm Đồng

16 CH23C3 TCNH 020123210025 Đỗ Thị Hồng Dung Nữ 12/03/1992 Lâm Đồng

17 CH23C3 TCNH 020123210026 Nguyễn Trọng Duy Nam 20/08/1993 Lâm Đồng

18 CH23C3 TCNH 020123210043 Nguyễn Thị Việt Hà Nữ 04/03/1993 Thái Nguyên

19 CH23C3 TCNH 020123210042 Trần Thanh Hà Nữ 10/10/1994 Lâm Đồng

20 CH23C3 TCNH 020123210056 Văn Tiểu Hoa Nữ 14/09/1991 Lâm Đồng

21 CH23C3 TCNH 020123210058 Hà Huy Hoàng Nam 04/05/1996 Lâm Đồng
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22 CH23C3 TCNH 020123210112 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 02/07/1993 Đà Lạt

23 CH23C3 TCNH 020123210116
Nguyễn Ngọc 

Khoa 
Nghi Nữ 15/10/1997 Lâm Đồng

24 CH23C3 TCNH 020123210124 Mai Duy Nhật Nam 19-12-91 Quảng Bình

25 CH23C3 TCNH 020123210137 Lê Thị Kiều Oanh Nữ 11/12/1997 Lâm Đồng

26 CH23C3 TCNH 020123210147 Võ Văn Phượng Nam 05/10/1992 Hà Tĩnh

27 CH23C3 TCNH 020123210148 Lý Minh Quang Nam 01/05/1998 Nghệ An

28 CH23C3 TCNH 020123210153
Đỗ Nguyễn 

Khánh
Quỳnh Nữ 27/08/1994 Lâm Đồng

29 CH23C3 TCNH 020123210181 Lương Thị Xuân Thư Nữ 09/04/1981 Đà Lạt

30 CH23C3 TCNH 020123210208 Trương Bảo  Tuyến Nam 06/02/1992 Lâm Đồng
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